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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Em ngoan, tích cực tham gia các hoạt động trong lớp. 
Em biết quan tâm giúp đỡ các bạn trong học tập. Em có 
sự nỗ lực, cố gắng trong học tập nhưng cần tập trung 
hơn nữa. 

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Vần  Mức 2 Phép cộng trong phạm vi 10

 Mức 2 Từ ngữ và câu ứng dụng  Mức 2 Cộng bằng cách đếm thêm 

 Mức 1 Câu có tiếng chứa âm, dấu thanh đã học  Mức 2 Phép trừ trong phạm vi 10

 Mức 1 Năng lực trả lời và liên hệ bản thân

 Mức 1 Kỹ năng kể chuyện

 Mức 1 Đồng cảm - đóng vai cảnh ngộ khó khăn

Em viết chữ rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ. Em ghi nhớ các vần đã học 
khá tốt, tốc độ đọc chưa nhanh; em có thể hiểu ý nghĩa bài đọc và trả 
lời được câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc theo gợi ý. Em cần 
chủ động và kiên trì hơn nữa trong hoạt động luyện đọc để có thể đọc 
trơn tốt và phát triển hơn nữa kỹ năng đọc hiểu.

Em nhận diện được phép trừ qua quan sát tranh và thực hiện được 
phép tính bằng cách đếm bớt nhưng cần chủ động và tự giác hơn. 
Em biết cách thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 10 nhưng tốc độ 
còn chậm. Để tính toán nhanh và chính xác hơn, em cần đọc kĩ yêu 
cầu đề bài, luyện tập thao tác đếm thêm và đếm bớt.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Quan cảnh và hoạt động trong cộng đồng

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 2 Công việc của người dân trong cộng đồng

Em chủ động tham gia các hoạt động mô tả hành động. Em có tiến 
bộ ở kỹ năng nói với chủ đề “Animals”. Em cần luyện tập thêm cách 
trả lời các câu hỏi về mẫu câu "Is it a...?".

 Mức 2 Tết nguyên đán

Em giới thiệu đơn giản một số công việc của người dân khá tốt. Em 
nhận biết và thực hiện được một số công việc có ích cho cộng 
đồng. 

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng
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